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CÔNG BÁO/Số 1173 + 1174/Ngày 30-12-2014


 

	STT	Hàng hóa, dịch vụ	Thuế suất
(%)

	2	Rượu	

		a) Rượu từ 20 độ trở lên	

		Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016	55

		Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017	60

		Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018	65

		b) Rượu dưới 20 độ	

		Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017	30

		Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018	35

	3	Bia	

		Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016	55

		Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017	60

		Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018	65

	4	Xe ô tô dưới 24 chỗ

	
	a) Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, trừ loại quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này	

	
	Loại có dung tích xi lanh từ 2.000 cm3 trở xuống
	45

	
	Loại có dung tích xi lanh trên 2.000 cm3 đến 3.000 cm3	50

		Loại có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3	60

		b) Xe ô tô chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ, trừ loại quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này	30

		c) Xe ô tô chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ, trừ loại quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này	15

		d) Xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng, trừ loại quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này	15
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